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Câu 1: (2 điểm)

Hãy nối mỗi ô ở cột A với một ô ở cột B sao cho phù hợp nhất:
	A. Biểu hiện
	B - Phẩm chất đạo đức

	a/ Sản phẩm luôn đảm bảo yêu cầu về chất lượng
	1. Lao động tự giác

	b/ Vượt qua khó khăn, thử thách tự làm lấy việc của mình.
	2.  Lao động sáng tạo

	c/ Tự học đúng giờ.
	3. Giữ chữ tín

	d/ Tìm ra cách giải bài tập mới.
	4. Tự lập

	h/ Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau
	


Câu 2: (3 điểm)

Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là gì? Vì sao phải xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư?

Hãy cho biết 4 việc em có thể làm được để góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

Câu 3: ( 2 điểm )


Em hãy nêu những biểu hiện của lao động tự giác sáng tạo trong học tập của người học sinh ?   


Câu 4: (3điểm)

Chi là một nữ sinh lớp 8. Một lần, Chi nhận lời đi chơi xa với một nhóm bạn cùng lớp. Bố mẹ Chi biết chuyện đó can ngăn và không cho Chi đi với lý do nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng. Chi vùng vằng, giận dỗi và cho rằng cha mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Chi. 

Hỏi :

1/ Theo em, ai đúng, ai sai trong trường hợp này? Vì sao?

2/ Nếu là Chi thì em sẽ ứng xử như thế nào?

Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm
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MÔN GDCD LỚP 8

Thời gian : 45 phút
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1


	Nối

a – 3

      b -  1

      c – 4 

      d – 2 
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	2


	- Cộng đồng dân cư là : toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính gắn bó một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.
	1,0 điểm

	
	- Xây dựng nếp sống văn hóa: Làm cho điều kiện văn hóa ngày càng lành mạnh, phong phú

- Phải xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư vì :

+ Góp phần làm cho cuộc sống bình yên hạnh phúc.

+Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
	0,5điểm

0,5điểm

	
	- 4 việc em có thể làm được để góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

+ Vệ sinh môi trường xanh- sạch-đẹp

+  Xây dựng tình đoàn kết xóm làng

+ Bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.

+ Tránh xa tệ nạn xã hội. 
	1,0 điểm

	3


	+ Những biểu hiện của lao động tự giác sáng tạo trong học tập của người học sinh

- Kế hoạch học tập rèn luyên của người học sinh để trở thành con ngoan trò giỏi người công dân tốt.

- Tự giác học bài, làm bài, đọc thêm tài liệu không đợi ai nhắc nhở đôn đốc.

- Nhiệt tình tham gia mọi công việc ở nhà, ở trường, ở cộng đồng theo sự phân công của tổ chức.

- Có suy nghĩ cải tiến phương pháp học tập, lao động với mong muốn làm tốt hơn công việc đã nhận

- Biết trao đổi kinh nghiệm với người khác, trước hết là bạn bè để cùng tiến bộ.

- Có thái độ nghiêm khắc quyết tâm sửa chữa lối sống tự do cá nhân, thiếu trách nhiệm, cẩu thả, ngại khó, sống buông thả, lười suy nghĩ, uể oải trong học tập, lao động 
	Mỗi ý đúng 

0,5 điểm

 

	4


	- Bố mẹ Chi đúng và họ không xâm phạm quyền tự do của con, vì cha mẹ có quyền và nghĩa vụ quản lý trông nom con.

- Chi sai vì không tôn trọng ý kiến của cha mẹ.
	1.0 điểm

1.0 điểm

	
	- Cách cư xử đúng:   là nghe lời cha mẹ, không nên đi chơi xa nếu không có cô giáo, nhà trường quản lý và Chi nên giải thích lý do cho bạn bè hiểu. 
	1,0 điểm

	Tổng cộng
	10 điểm


*Chú ý:Nếu Hs không trả lời được như đáp án nhưng đúng tương tự vẫn cho điểm tối đa.

